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PHỤ LỤC 2

 BIỂU MẪU THÔNG TIN HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PISA, TALIS CHU KỲ 2018 

(Kèm theo Công văn số           /QLCL-TTĐGCLD ngày       tháng      năm 2018)
	Tên cơ sở giáo dục:​​​​​​​​​​​​​​​​___​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________________________________________​​​​​________________

	Địa chỉ:____________________________________                 Số điện thoại trường:____________________________

	Họ và tên Hiệu trưởng:​________________________
	ĐTDĐ Hiệu trưởng:_____________________________

	Email Hiệu trường:_________________________
	Fax:_________________________________________

	Tên người lập DS:___________________________
	ĐTDĐ:_______________________________________

	Ngày chuẩn bị danh sách: _____________________
	Số lượng HS trong danh sách:_____________________

	Chú ý: Chỉ liệt kê học sinh có ngày tháng năm sinh trong khoảng từ  ngày 01 tháng 01 năm 2002 đến 31 tháng 12 năm 2002, hiện đang học lớp 7 trở lên.
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Hướng dẫn cụ thể:

1. Yêu cầu chung:

- Biểu mẫu nộp cần thiết kế lại ở định dạng của MS Excel 2003 hoặc 2007 rồi điền thông tin học sinh, font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13pt.
- Gửi biểu mẫu đã hoàn thiện trước ngày 28/02/2018 theo địa chỉ mail: pisavietnam@gmail.com.
       2. Cách điền thông tin:
- Cột A: Ghi đầy đủ, chính xác họ và tên học sinh

- Cột B: Mã hóa Lớp học theo Bảng 1
Bảng 1: Mã hóa cho lớp học 
	Cột
	Điền số
	Loại hình

	(B)

Lớp
	7, 8,9
	 Nếu học Trung học cơ sở

	
	10, 11, 12
	Nếu học Trung học phổ thông

	
	7, 8, …., 12
	Nếu học ở trường THCS – THPT (Phổ thông nhiều cấp học)

	
	96
	Trung tâm giáo dục thường xuyên

	
	96
	Cơ sở dạy nghề


- Cột C: Mã hóa Giới tính: Nữ: 1; Nam: 2

- Cột D: Chỉ ghi tháng năm sinh của học sinh
- Cột E: Mã hóa Chương trình học theo Bảng 2
Bảng 2: Mã hóa Chương trình học
	Cột
	Điền số
	Loại hình

	(E)

Chương trình học
	1
	Nếu học Trung học cơ sở

	
	2
	Nếu học Trung học phổ thông

	
	3
	Trung tâm giáo dục thường xuyên

	
	4
	Cơ sở dạy nghề


- Cột F: Mã hóa cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt (SEN) theo Bảng 3
Bảng 3: Bảng mã cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt (SEN)
	Mô tả
	Mã

	Khuyết tật Chức năng - học sinh có khuyết tật vận động từ trung bình đến nặng lâu năm
	1

	Khuyết tật về Nhận thức, hành vi hoặc cảm xúc - theo ý kiến của các chuyên gia, học sinh bị khuyết tật về nhận thức, hành vi hoặc cảm xúc
	2

	Đánh giá có hạn chế về trải nghiệm ngôn ngữ - học sinh không phải là một người bẩm sinh nói bất kỳ ngôn ngữ nào được sử dụng trong đánh giá trong nước và không thành thạo các ngôn ngữ này
	3


Ví dụ:

· Học sinh là người dân tộc nên tiếng việt không phải  là ngôn ngữ bẩm sinh và mới được học tiếng việt 1 năm. Học sinh được coi là có hạn chế về trải nghiệm ngôn ngữ và  được mã hóa là "3" trong cột F.
· Học sinh là người dân tộc nên tiếng việt không phải  là ngôn ngữ bẩm sinh và mới được học tiếng việt nhiều hơn 1 năm nhưng vẫn rất khó khăn khi nói tiếng việt và phải cần nhiều sự giúp đỡ thì. Học sinh này cũng được coi là có hạn chế về trải nghiệm ngôn ngữ và  được mã hóa là "3" trong cột F.
· Học sinh khuyết tật chức năng là những học sinh có tật như bị mù, khuyết tật về vận động.... được mã hóa là "1" trong cột F.
· Khuyết tật về Nhận thức, hành vi hoặc cảm xúc  cần đã được chuyên gia, bác sĩ đánh giá là nhận thức chậm....và ghi mã là "2" trong cột F.
Tất cả những học sinh không ở 3 mục trên thì trong cột F sẽ để trống.
� SEN = special educational needs: Học sinh có nhu cầu GD đặc biệt





1

